
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên dự toán mua sắm: Mua quà tặng đoàn viên nhân dịp ngày Chiến Thắng 

30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026; 

- Tên gói thầu: Mua sắm hàng hoá; 

- Chủ đầu tư: Công đoàn cơ sở công ty TNHH Pro Well (Việt Nam).  

- Địa điểm thực hiện: KCN Long Khánh, Phường Bình Lộc, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam. 

- Nguồn vốn: Tài chính công đoàn. 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định; 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 3 ngày 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung như sau: 

- Tiêu chuẩn hàng hóa: 

+ Chất lượng mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2025 trở về sau. 

Hàng hóa phải có tem đảm bảo chất lượng của nhà sản xuất, nhà phân phối và ghi 

hạn sử dụng, nguyên vẹn sản phẩm. 

+ Hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và nhà thầu cam kết có Giấy chứng 

nhận xuất xứ CO, Giấy chứng nhận chất lượng CQ (nếu hàng hoá nhập khẩu) và 

cung cấp các giấy tờ CO, CQ khi thực hiện hợp đồng. 

+ Nhà thầu cam kết hàng hóa cung cấp cho gói thầu không vi phạm các quy 

định về sở hữu trí tuệ, sở hữu nhãn mác của Việt Nam và quốc tế. 

+ Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như các 

tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa quy định tại Chương V chỉ nhằm mục đích mô 

tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn 

chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalô khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Chủ 

đầu tư thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao 

hơn so với yêu cầu quy định tại Chương V. 



- Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, thay thế: 

+ Nhà thầu có cam kết cung cấp hàng hóa để thực hiện công tác kiểm tra, thử 

nghiệm hàng hóa đáp ứng các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm.  

+ Nhà thầu có cam kết hàng hoá thay thế và các dịch vụ liên quan khác (nếu 

có) trong toàn bộ thời gian hàng hoá có hiệu lực bảo hành, cam kết sẵn sàng cung 

cấp  hàng hóa dự phòng trên tổng số lượng hàng hóa để thực hiện ngay công tác đổi 

hàng khi phát hiện các hàng hóa lỗi cần thay thế. Nhà thầu đề xuất thời gian và cam 

kết sẵn sàng có nhân sự thực hiện các công việc sửa chữa, thay thế hàng hóa. Đối 

với các hàng hoá do Nhà thầu sửa chữa và thay thế, thời hạn bảo hành cho các hàng 

hoá này được tính từ ngày kết thúc việc sửa chữa, thay thế. 

- Yêu cầu đóng gói: Nhà thầu có thuyết minh việc in ấn, đóng gói hàng hóa 

theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Đóng gói hàng hóa để tránh hư hỏng trong quá trình 

chuyên chở hàng hoá tới nơi nhận cuối cùng như đã quy định trong hợp đồng. Việc 

đóng gói phải đảm bảo để chịu đựng không giới hạn việc va chạm trong khi bốc dỡ 

chuyển tải và khi hàng hoá bị phơi dưới nhiệt độ cao, có muối mặn, mưa và tại bãi 

cất giữ ngoài trời. Kích thước và trọng lượng của mỗi kiện hàng phải tính đến tình 

trạng xa xôi của điểm đến cuối cùng và sự thiếu các phương tiện chuyển tải ở mọi 

điểm trong khi chuyển tải. Nhà thầu chịu trách nhiệm về in ấn bao bì, logo (nếu có) 

và chịu trách nhiệm về pháp lý bản quyền, chi phí đối với nhà sản xuất hàng hóa 

- Yêu cầu vận chuyển: 

+ Nhà thầu có cam kết đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển và lưu trữ. 

Trong quá trình vận chuyển phải đảm bảo hàng hóa còn mới 100%, nguyên vẹn bao 

bì, không trầy xước khi giao hàng. 

+ Nhà thầu cam kết khả năng tự vận tải hàng hoá hoặc có hợp đồng nguyên 

tắc với đơn vị vận tải hàng hoá (tài liệu kèm theo). 

1.2.2. Yêu cầu về thông số kỹ thuật chi tiết như sau: 

ST

T  

 Tên hàng 

hóa  
Tiêu chuẩn kỹ thuật/Tiêu chuẩn chất lượng 



1 

Dầu ăn – 

5L 

 

- Thành phần: Dầu olein, dầu hạt cải, dầu hướng dương, chất nhũ hóa 

(475), vitamin A Palmitat Không sử dụng chất bảo quản và chất tạo màu 

- Thời hạn sử dụng: 2 năm kể từ ngày sản xuất  

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng kín trong chai nhựa PET đảm 

bảo an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ y tế. 

- Đáp ứng với quy định an toàn thực phẩm: 

+ Theo TCVN 7579-2018: Tiêu chuẩn Việt Nam về dầu thực vật.  

+ Theo QCVN 8-2: 2011/BYT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với 

giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.  

+ Theo thông tư 50/2016/TT-BYT, Quy định giới hạn tối đa dư lượng 

thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm  

+ Theo thông tư số 24/2019/TT-BYT ban hành ngày 30/08/2019 quy 

định về quản lý và sửdụng phụ gia thực phẩm.  

+ Theo thông tư 17/2023/TT-BYT ban hành ngày 25/09/2023  

+ Nội dung ghi nhãn: Theo nghị định 43/2017/NĐ, nghị định 

111/2021/NĐ-CP. 

- Có giấy chứng nhận ISO 22000:2018, ISO TS 22002-1:2009 và các 

yêu cầu bổ sung của FSSC 22000 V6 hoặc tương đương còn hạn sử 

dụng (Đính kèm cùng tài liệu E-HSDT chứng minh 

- Đáp ứng các chỉ tiêu như sau: 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Gạo – 5kg 

- Thành phần: 100% gạo trắng 

- Thời hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.  

- Đáp ứng với quy định an toàn thực phẩm: 



+ Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ y tế về việc 

ban hành Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong 

thực phẩm;  

+ QCVN 8-1:2011/BYT Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia đối với giới hạn 

ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm  

+ QCVN 8-2: 2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với giới hạn 

ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.  

+ Phù hợp theo Thông tư 50/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016 

về việc Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong 

thực phẩm của Bộ Y Tế và các quy hiện hành. 

- Có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hoặc tương đương còn hạn sử 

dụng (Đính kèm cùng tài liệu E-HSDT chứng minh) 

- Đơn vị sản xuất phải có chứng nhận cơ sở đủ kiều kiện an toàn thực 

phẩm. 

- Đáp ứng các chỉ tiêu như sau: 



 



 



 

3 Giỏ  quà 

- Kích thước: 40x60x10cm 

- Giỏ quà xách dai chắc nhựa PP an toàn đựng vừa quà. 

- Hộp in tên: Công đoàn cơ sở công ty TNHH Pro Well (Việt Nam) 

- Hộp in Logo: 

 

 

 

Ghi chú: Các tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật, hãng sản xuất hàng hóa cũng 

như các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalogue do Chủ đầu tư nêu 

ra trong mục “Danh mục hàng hoá – Ký mã hiệu” và “Thông số kỹ thuật và các 



tiêu chuẩn” chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế Nhà thầu. 

Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng khác, các nhãn hiệu hàng hóa 

khác hoặc catalogue  khác, miễn là Nhà thầu có thể chứng minh cho Chủ đầu tư 

thỏa mãn rằng những thay thế đó vẫn đảm bảo sự tương đương cơ bản hoặc thậm 

chí cao hơn so với các thông số nêu trên. 

1.3. Các yêu cầu khác 

- Cam kết có mặt trong vòng 12 giờ kể từ khi nhận được thông báo của chủ 

đầu tư về khắc phục sự cố hỏng hóc, lỗi (trong thời gian bảo hành). 

- Cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp hàng hóa không đảm bảo yêu 

cầu chất lượng mà không do lỗi của Chủ đầu tư, chủ đầu tư và cung cấp bù số 

lượng đảm bảo chất lượng như yêu cầu. Trong trường hợp giao hàng hóa không 

đảm bảo chất lượng, chủ đầu tư sẽ lập biên bản vi phạm, trường hợp vi phạm chấm 

dứt hợp đồng. 

- Cam kết sản phẩm được giao có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không có hiện 

tượng lạ, nấm mốc, nếu có bất kỳ trường hợp gì liên quan đến chất lượng sảy ra: 

Quá hạn sử dụng, có màu, mùi, vị lạ… Chủ đầu tư sẽ không thanh toán tiền hàng 

mà nhà thầu đã giao đồng thời Nhà thầu cần có mặt giải trình với ban lãnh đạo 

công ty và toàn thể đoàn viên, Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường thiệt nếu ảnh 

hưởng không tốt tới sức khỏe của người lao động sử dụng do sử dụng sản phẩm 

của nhà thầu cung cấp. 

- Nhà thầu phải đính kèm trong E-HSDT các tài kiệu sau: Bản tự công bố 

sản phẩm và phiếu kiểm nghiệm thể hiện hàng hóa dự thầu đáp ứng các thông số 

kỹ thuật yêu cầu và đáp ứng quy chuẩn của bộ y tế và đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm. 

- Tất cả các tài liệu, hồ sơ đính kèm E-HSDT phải được Scan từ bản gốc 

hoặc bản sao được công chứng, chứng thực. Trong quá trình đối chiếu tài liệu nhà 

thầu phải cung cấp bản gốc để Chủ đầu tư đối chiếu, trường hợp nhà thầu không 

cung cấp bản gốc hoặc quá trình đối chiếu phát hiện sai sót thì nhà thầu bị coi là 

gian lận, E-HSDT sẽ bị loại và nhà thầu sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật 

hiện hành. 

-  Cam kết hỗ trợ phát quà: Dự kiến phát quà trong 01 ngày. Thời gian phát 

quà được chủ đầu tư báo trước 1 ngày. Nhà thầu bố trí nhân lực và xe cộ để tiến 

hành dịch vụ phát quà tới tay người lao động, cụ thể như sau: 



Stt Số lượng  Yêu cầu khác 

1 

Số lượng 

phát theo 

số lượng tại 

hợp đồng 

Yêu cầu về nhân sự và xe vận chuyển: 

- Nhà thầu bố trí 10 nhân sự của nhà thầu để có thể điều tiết 

và phát quà, phát quà tận tay cho công nhân viên tại địa điểm 

theo chỉ định theo hướng dẫn của Chủ đầu tư. 

- Hàng hóa khi đến tay người lao động còn nguyên vẹn không 

bị bể vỡ, hư hỏng, Còn hạn sử dụng. 

- Nhân sự tham gia phát quà phải đảm bảo sức khỏe, đang 

trong độ tuổi lao động (Từ 18 tuổi trở lên) phải có đầy đủ 

CCCD, đảm bảo đầy đủ sức khoẻ, không mắc bệnh truyền 

nhiễm, có hợp đồng thuê khoán, giấy giới thiệu của công ty, 

Số điện thoại, Họ & tên, Chức vụ. Nhà Thầu cam kết chịu 

trách nhiệm đào tạo hướng dẫn nhân sự tham gia giao và phát 

quà về vẫn đề đảm bảo An toàn lao động (Chủ đầu tư sẽ 

hướng dẫn và gửi thông tin hướng dẫn trước ngày giao hàng 1 

ngày), nếu có sự cố phát sinh sảy ra do nhân sự của nhà thầu 

gây ra – Nhà Thầu cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và 

phối hợp với Chủ đầu tư xử lý. 

- Khi phát tới tay người lao động về hình thức phải đẹp, ngay 

ngắn, không bị rách, hỏng. 

- Tại mỗi điểm nhà thầu giao hàng đến từng xưởng mà chủ 

đầu tư chỉ định. Mỗi xưởng yêu cầu có 1-2 xe tải nhỏ vào giao 

hàng tuỳ vào lượng hàng mỗi xưởng, đảm bảo di chuyển được 

trong khuôn viên của công ty. 

- Nhà thầu phải có danh sách nhân sự và danh sách xe phát 

quà  (có giấy tờ xe chứng minh xe thuộc quyền sở hữu của 

nhà thầu hoặc đi thuê thì phải có hợp đồng thuê xe) trình chủ 

đầu tư xem xét trước và thông qua trước khi thực hiện việc 

phát quà. 

- Phương thức thanh toán: 

+ Nhà thầu sẽ được thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau 60 ngày kể từ 

ngày bàn giao toàn bộ hàng hóa, các bên nghiệm thu, xuất hóa đơn. 

+ Chủ đầu tư sẽ giữ lại tối đa 5% giá trị hợp đồng để thực hiện công tác bảo 

hành hàng hóa (giữ lại một phần giá trị của hợp đồng hoặc nộp dưới dạng một bảo 

lãnh của ngân hàng), cho đến khi kết thúc thời gian bảo hành của hàng hóa. 

* Yêu cầu về hàng mẫu:  



Thời gian nộp sản phẩm mẫu: Trong vòng 05 ngày làm việc sau thời điểm 

đóng thầu để phục vụ quá trình đánh giá E-HSDT. 

Số lượng hàng mẫu: 01 bộ sản phẩm đầy đủ với thông số kỹ thuật như yêu 

cầu.  

Sản phẩm mẫu đủ số lượng, đúng quy cách chủ đầu tư sẽ đưa vào sử dụng. 

Sản phẩm mẫu sau khi đưa vào sử dụng sẽ được đánh giá đạt/ không đạt theo các 

tiêu chí như sau: Quy cách, mô tả: chi tiết tại mục 1.2.2 - Chương V.  

Trường hợp quá thời hạn cung cấp hàng mẫu hoặc sản phẩm không đạt các 

yêu cầu kỹ thuật, Chủ đầu tư sẽ đánh giá E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng và 

thực hiện tiếp các bước đánh giá E-HSDT theo quy định.  

Địa chỉ nộp hàng mẫu: Văn phòng chủ đầu tư; 

Mục 2. Bản vẽ 

Không có bản vẽ. 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:  

- Kiểm tra, thử nghiệm sẽ được tiến hành khi hàng đến địa điểm bàn giao 

theo yêu cầu của E-HSMT. 

- Cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm: Chủ đầu tư sẽ trực tiếp kiểm tra, 

thử nghiệm hàng hóa với sự chứng kiến của nhà thầu. 

- Kiểm tra kiểu dáng, nhãn mác, hình thức hàng hóa 

- Thử nghiệm: Căn cứ quy trình thử nghiệm được duyệt, nhà thầu cùng tư 

vấn giám sát (nếu có) thực hiện thử nghiệm, các giá trị thu được là một phần của 

công tác nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng. 

- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp tại nơi 

bàn giao để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của 

hợp đồng. 

- Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc 

tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có 

trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết 

để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật trong thời gian 02 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được thông báo. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế 



hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền từ chối hàng hóa 

đó do không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật Chương V, mọi rủi ro và chi phí liên quan 

do Nhà thầu chịu. Các hàng hóa đáp ứng kiểm tra, thử nghiệm sẽ là một phần của 

số lượng hàng hóa được bàn giao theo hợp đồng mua bán. 

- Kiểm tra, thử nghiệm các nội dung đã hoàn thiện: được thực hiện khi đã 

cung cấp hoàn chỉnh và được thực hiện tại nơi bàn giao. Nhà thầu chịu tất cả chi 

phí có liên quan đến thực hiện thử nhiệm nghiệm thu, các thử nghiệm phục vụ 

nghiệm thu, vận hành và các công việc có liên quan đến công tác nghiệm thu.  

- Toàn bộ các thử nghiệm phải tiến hành với sự có mặt của đại diện Chủ đầu 

tư và bên chào thầu. 


